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I Quý I ( 94 nhiệm vụ)

1 Thực hiện nâng lương trước thời hạn năm 2022 và nâng lương thường xuyên VP1 Chánh Văn phòng Công văn

2 Tổng hợp và thực hiện báo tăng, giảm chế độ đóng BHXH VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

3 Báo cáo đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2021 VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

4 Báo cáo kết quả đào tạo năm 2021, đăng ký kế hoạch đào tạo năm 2022 VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

5 Báo cáo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại năm 2021 VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

6 Rà soát, tổng hợp trình Lãnh đạo Văn phòng bổ nhiệm lại cán bộ năm 2022 VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

7 Báo cáo Công tác kê khai tài sản đối với các đối tượng năm 2021 VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

8
Đôn đốc các cá nhân nộp Phiếu lý lịch cán bộ công chức để nhập dữ liệu và nộp 

phiếu về sở Nội vụ
VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

9 Xây dựng chi tiết, Phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 VP1 PCVP Phạm Tuyết Ngọc Công văn

10 Quyết toán Ngân sách năm 2021 VP1 PCVP Phạm Tuyết Ngọc

11 Công khai dự toán năm 2022 VP1 PCVP Phạm Tuyết Ngọc Quyết định

12 Đề nghị cấp và chi trả trợ cấp tinh giản biên chế VP1 PCVP Phạm Tuyết Ngọc Công văn

13 Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí thường xuyên NSNN quý I năm 2022 VP1 PCVP Phạm Tuyết Ngọc Công văn

14 Xây dựng kế hoạch công tác phòng chống lụt bão và phòng chống cháy nổ VP1 PCVP Phạm Tuyết Ngọc Kế hoạch

15

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện chức năng nhiệm, nhiệm vụ, thực

hiện nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện kế hoạch nhằm nâng cao ý thức trách

nhiệm của mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

VP1 PCVP Phạm Tuyết Ngọc

16

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho Lãnh đạo tỉnh đi thăm và chúc tết (theo chương 

trình kế hoạch của tỉnh đã duyệt) nhân dịp tế nguyên đán. Trang trí vườn hoa cây 

cảnh, các điều kiện cần thiết phục vụ tết nguyên đán tại cơ quan. 

VP1 PCVP Phạm Tuyết Ngọc

17
Báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Văn phòng trình phương án bố trí chỗ làm việc khi sửa 

chữa trụ sở cơ quan
VP1 PCVP Phạm Tuyết Ngọc

18 Phục vụ lễ kỷ niệm Mừng Đảng, Mừng Xuân, Phục vụ lễ hội Hoa Lư VP1 PCVP Phạm Tuyết Ngọc

19 Tổng hợp thanh quyết toán các chi phí phục vụ các sự kiện của tỉnh VP1 PCVP Phạm Tuyết Ngọc

20 Phục vụ Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình(01/4/1992-01/4/2022) VP1 PCVP Phạm Tuyết Ngọc

21

Tham mưu ban hành công tác giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị giải quyết kiến

nghị của cử tri; báo cáo thực hiện các cam kết chất vấn tại phiên chất vấn kỳ họp thứ

04, HĐND tỉnh khóa XV

VP2 Chánh Văn phòng Công văn

22
Đôn đốc các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ sau kỳ

nghỉ Tết Nhâm Dần - 2022
VP2 Chánh Văn phòng Công văn

23 Tổng hợp báo cáo tình hình đón Tết Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh VP2 Chánh Văn phòng Báo cáo

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC VĂN PHÒNG UBND TỈNH NĂM  2022

(Ban hành kèm theo Quyết định       /QĐ-VPUBND ngày        /01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh)
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24 Ban hành chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh VP2 Chánh Văn phòng Công văn

25 Triển khai thực hiện các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ Quý I VP2 Chánh Văn phòng Công văn

26 Công bố hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021 VP3 Lãnh đạo Văn phòng Quyết định

27
Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai 

nhiệm vụ năm 2022 
VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Báo cáo

28 Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2022 VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Kế hoạch

29
Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022 của UBND tỉnh Ninh Bình
VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Kế hoạch Hàng năm

30
Kế hoạch xây dựng tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

vào năm 2024 
VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Kế hoạch

31 Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Kế hoạch

32 Chương trình khuyến nông giai đoạn 2022-2025 VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

33 Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 VP3 PCVP Phạm Văn Tam Quyết định 

34 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện VP3 PCVP Phạm Văn Tam Quyết định 

35 Phê duyệt kết quả thống kê đất đai năm 2021 tỉnh Ninh Bình VP3 PCVP Phạm Văn Tam Báo cáo

36
Đảm bảo an toàn trật tự giao thông trong dịp tết dương lịch, tết âm lịch và lễ hội 

Xuân 2022
VP4 Chánh Văn phòng Công Văn

37 Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021 VP4 Chánh Văn phòng Báo cáo

38 Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021 VP4 Chánh Văn phòng Báo cáo

39 Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình năm 2022 VP4 Chánh Văn phòng Quyết định

40
Dự thảo Nghị quyết thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh 

Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
VP4 Chánh Văn phòng

Dự thảo Nghị quyết, 

Tờ trình

41
Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị 

Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
VP4 Chánh Văn phòng Tờ trình, Kế hoạch

42 Lễ khởi công dự án Cầu sông Vân VP4 Chánh Văn phòng Công Văn

43 Lễ khởi công dự án ĐT.482 VP4 Chánh Văn phòng Công Văn

44 Lễ khánh thành công trình Âu Kim Đài VP4 Chánh Văn phòng Công Văn

45
Phê duyệt giá sản phẩm dịch vụ công quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường tỉnh 

năm 2022
VP4 Chánh Văn phòng Quyết định

46 Công bố luồng đường thuỷ nội địa địa phương VP4 Chánh Văn phòng Quyết định

47 Phân bổ kinh phí Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2021 VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Nghị quyết HĐND tỉnh

48 Phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi NSNN năm 2021 VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định UBND tỉnh

49 Quy định về điều hành Ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022 VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định UBND tỉnh
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50
Phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử

dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định UBND tỉnh

51
Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể thực hiện các dự án năm 2022 trên địa bàn

tỉnh Ninh Bình
VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Kế hoạch UBND tỉnh

52

Sửa đổi Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày ngày 25 tháng 6 năm 2021 của

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Quy định một số chế độ, chính sách đặc thù

trong phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Nghị quyết HĐND tỉnh

53
 Đôn đốc tham mưu các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh
VP6 Chánh Văn phòng Kế hoạch

54 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh ở người năm 2022 VP6 Lãnh đạo Văn phòng Kế hoạch

55
Tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 

2022, đặc biệt các tháng đầu năm.
VP6 Lãnh đạo Văn phòng Công văn

56 Quyết định Công nhận và khen thưởng sáng kiến cấp tỉnh năm 2021. VP6 Lãnh đạo Văn phòng Quyết định

57 Kế hoạch tổ chức Liên hoan hát Xẩm Ninh Bình mở rộng VP6 Lãnh đạo Văn phòng Kế hoạch

58 Kế hoạch phát triển thể dục thể thao cho mọi người giai đoạn VP6 Lãnh đạo Văn phòng Kế hoạch

59 2022 - 2025 VP6 Lãnh đạo Văn phòng Kế hoạch

60  Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Người đẹp Hoa Lư" lần thứ III VP6 Lãnh đạo Văn phòng Quyết định

61  Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức "Festival Tràng An kết nối di sản" VP6 Lãnh đạo Văn phòng Quyết định

62
 Quyết định phê duyệt Tổ chức chủ trì và phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học và 

công nghệ cho các đề tài, dự án năm 2022
VP6 Lãnh đạo Văn phòng Kế hoạch

63
Tham mưu Lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc mừng một số Thầy thuốc và Bệnh viên trên 

địa bàn tỉnh nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
VP6 Lãnh đạo Văn phòng Công văn

64 Kế hoạch tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2022 VP6 Lãnh đạo Văn phòng Kế hoạch

65 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2022 VP6 Lãnh đạo Văn phòng Kế hoạch

66 Kế hoạch tổ chức thi đấu môn Karate trong khuôn khổ Seagame 31 VP6 Lãnh đạo Văn phòng Kế hoạch

67 Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 9 tỉnh Ninh Bình VP6 Lãnh đạo Văn phòng

68
Tham mưu ban hành Báo cáo Kết quả đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021
VP7 Chánh Văn phòng  Báo cáo

69
Tham mưu ban hành Quyết định ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm

2022
VP7 Chánh Văn phòng  Báo cáo

70 Tham mưu ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch

71

Tham mưu ban hành Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết luật,

nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

lệnh, quyết định của Chủ tịch nước (nếu có phân cấp)

VP7 Chánh Văn phòng Công văn

72 Tham mưu ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh năm 2022 VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch



TT Nội dung công việc
  Đơn vị   

chủ trì
Chỉ đạo thực hiện Loại văn bản

Ghi chú/ Chế 

độ báo cáo

73
Tham mưu ban hành Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật

của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực năm 2021
VP7 Chánh Văn phòng Quyết định

74
Tham mưu ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa

bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022
VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch

75
Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính

và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch

76

Tham mưu ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật xử lý vi

phạm hành chính và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

Ninh Bình năm 2022

VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch

77
Tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa

giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022
VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch

78 Tham mưu ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố năm 2022 VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch

79
Tham mưu ban hành Quyết định ban hành Quy định an toàn phòng cháy và chữa

cháy đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
VP7 Chánh Văn phòng Quyết định

80

Tham mưu ban hành Kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh - Bộ Chỉ huy Quân sự

tỉnh - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh

quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm

vụ quốc phòng năm 2022

VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch

81

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

trên địa bàn tỉnh nhằm cụ thể hoá các quy định tại Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg

ngày 21/02/2020 về việc tổ chức và quản lý Hội nghị hội thảo quốc tế tại Việt Nam

VP9 Lãnh đạo Văn phòng Quyết định

82
Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả

hoạt động Trung tâm PVHCC, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã năm 2022 
TTPVHCC Chánh Văn phòng Công Văn

83
Đôn đốc Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ 

triển khai biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí giải quyết TTHC
TTPVHCC Chánh Văn phòng Công Văn

84

Rà soát, đánh giá các TTHC liên thông giải quyết với Văn phòng UBND tỉnh, liên

thông giải quyết nhiều ngành, đôn đốc yêu cầu các cơ quan liên quan xây dựng đầy

đủ quy trình trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử để theo dõi, kiểm soát.

TTPVHCC Chánh Văn phòng Công Văn

85 Tham mưu xây dựng kế hoạch tập huấn; học tập kinh nghiệm, công tác TTPVHCC Chánh Văn phòng Kế hoạch

86
Phương án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp; lắp đặt các hệ thống, trang thiết bị số hóa hồ 

sơ TTHC đưa vào sử dụng
TTPVHCC Chánh Văn phòng

87
Hoàn thiện và duy trì chuyên mục tuyên tuyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh

Bình  (1/4/1992-1/4/2022). 
TTTH-CB PCVP Phạm Văn Tam

88 Làm mới giao diện Cổng TTĐT tỉnh TTTH-CB PCVP Phạm Văn Tam
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89
Triển khai hoạt động Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh Ninh Bình

(IOC); 
TTTH-CB PCVP Phạm Văn Tam Công Văn

90
Nâng cao hoạt động “Trang bị thiết bị, hạ tầng và đảm bảo an toàn thông tin mạng

tại Văn phòng UBND tỉnh"
TTTH-CB PCVP Phạm Văn Tam

91

Thực hiện clip phỏng vấn kết quả, bài học kinh nghiệm của công tác phòng chống

dịch Covid-19 của tỉnh trong thời gian qua, chiến lược tổng thể phòng chống dịch

Covid-19 trong thời gian tới

TTTH-CB PCVP Phạm Văn Tam

92

Xây dựng Kế hoạch định kỳ Diệt virus, vệ sinh thiết bị, nâng cấp, cập nhật phần

mềm ứng dụng, phần mềm diệt virus máy tính tại các phòng, bộ phận của Văn

phòng UBND tỉnh

TTTH-CB PCVP Phạm Văn Tam Kế hoạch

93
Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện công tác 

tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh năm 2022 và 

xử lý giải quyết các trường hợp công dân khiếu kiện vượt cấp tại thành phố Hà Nội

VP10 PCVP Phạm Văn Tam

94

Tham mưu xây dựng Báo cáo Quý I năm 2022 về kết quả công tác tiếp công dân, 

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân báo cáo Thanh tra Chính phủ và 

UBND tỉnh

VP10 PCVP Phạm Văn Tam Báo cáo

II Quý II ( 57 nhiệm vụ)

1 Rà soát, báo cáo LĐVP quy hoạch cán bộ theo kế hoạch của Tỉnh ủy VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

2 Rà soát đối tượng nâng lương quý II VP1 Chánh Văn phòng

3 Nhập dữ liệu phiếu CCVC và nộp phiếu về sở Nội vụ VP1 Lãnh đạo Văn phòng

4 Báo cáo tăng, giảm đóng bảo hiểm xã hội VP1 Lãnh đạo Văn phòng

5 Chỉnh lý tài liệu lưu trữ VP1 Lãnh đạo Văn phòng

6
Tổ chức thi đua chào mừng Ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao

động 1/5
VP1 Lãnh đạo Văn phòng

7 Tổ chức thi đua kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 VP1 Lãnh đạo Văn phòng

8 Tổ chức tết Thiếu nhi 1/6 cho các cháu con em trong đơn vị. VP1 Lãnh đạo Văn phòng

9 Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí thường xuyên NSNN quý II năm 2021 VP1 Lãnh đạo Văn phòng Báo cáo

10 Rà soát tham mưu, xây dựng vị trí việc làm theo chức năng nhiệm vụ của Văn phòng VP1 Chánh Văn phòng

11
Phục vụ tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh 

trước kỳ họp giữa năm 2022
VP2 Chánh Văn phòng Công văn

12
Đề xuất, tham mưu, tổng hợp các nội dung tại kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND 

khóa XV
VP2 Chánh Văn phòng Công văn

13
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022
VP2 Chánh Văn phòng Báo cáo



TT Nội dung công việc
  Đơn vị   

chủ trì
Chỉ đạo thực hiện Loại văn bản

Ghi chú/ Chế 

độ báo cáo

14
Đánh giá, sơ kết việc chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, triển khai 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
VP2 Chánh Văn phòng Báo cáo

15 Triển khai thực hiện các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ Quý II VP2 Chánh Văn phòng Công văn

16
Kế hoạch bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống gắn với 

văn hóa, du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 
VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

17 Kế hoạch chuyển đổi số trong  kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

18
Giải quyết các hồ sơ thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện 

các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
VP3 PCVP Phạm Văn Tam Quyết định

19
Giải quyết các hồ sơ liên quan đến hoạt động khoáng sản cho các tổ chức trên địa 

bàn
VP3 PCVP Phạm Văn Tam Quyết định, Giấy phép

20 Lễ khánh thành công trình mở rộng ĐT.477 VP4 Chánh Văn phòng Công Văn

21
Dự thảo Nghị quyết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2040
VP4 Chánh Văn phòng

Dự thảo Nghị quyết, 

Tờ trình

22 Bàn giao QL1 (đường tránh) cho Bộ Giao thông Vận tải tiếp nhận và quản lý VP4 Chánh Văn phòng Công Văn

23
Bàn giao các cầu vượt ngang, hệ thống đường gom của dự án kết nối cao tốc và Dự 

án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn cho địa phương quản lý
VP4 Chánh Văn phòng Công Văn

24
Xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2023 trình Bộ Kế hoạch

và Đầu tư
VP4 Chánh Văn phòng Công Văn

25
Quy định định mức chi, nôi dung chi từ nguồn ATGT cho lực lượng kiểm soát tải

trọng xe
VP4 Chánh Văn phòng Quyết định

26

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch bảo tồn, 

phát huy giá trị Di sản Văn hoá và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng 

An

VP4 Chánh Văn phòng Tờ trình

27 Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 06 tháng đầu năm 2022 VP4 Chánh Văn phòng Báo cáo

28
Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng 

cuối năm 2022
VP4 Chánh Văn phòng Báo cáo

29 Chính sách hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người từ 70 đến 75 tuổi VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Nghị quyết HĐND tỉnh

30 Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Báo cáo

31 Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng NSNN 6 tháng đầu năm VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Báo cáo

32
Tham mưu lãnh đạo tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Giải phóng 

miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.
VP6 Lãnh đạo Văn phòng Công văn

33 Tổ chức Lễ hội Hoa Lư 2020 VP6 Lãnh đạo Văn phòng Chỉ đạo



TT Nội dung công việc
  Đơn vị   

chủ trì
Chỉ đạo thực hiện Loại văn bản

Ghi chú/ Chế 

độ báo cáo

34 Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2022 VP6 Lãnh đạo Văn phòng Kế hoạch

35 Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 VP6 Lãnh đạo Văn phòng Kế hoạch

36

Thẩm định, tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 

2022. Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 

2022; thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

VP6 Lãnh đạo Văn phòng Kế hoạch

37 Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. VP6 Lãnh đạo Văn phòng Kế hoạch

38 Kế hoạch thăm tặng quà cho trẻ em nhân ngày Quốc tế  thiếu nhi 01/6 VP6 Lãnh đạo Văn phòng Công văn

39
Công văn về việc tổ chức các đoàn của tỉnh thăm chúc mừng các cơ quan báo chí 

nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6)
VP6 Lãnh đạo Văn phòng

40

Đôn đốc, theo dõi các Sở, ngành phụ trách; thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và 

các nhiệm vụ đột xuất được giao. (Chú ý: chỉ đạo kiểm tra, thi, tổng kết cuối năm 

học; tham mưu đi thăm, tặng quà thiếu nhi nhân ngày 1/6)

VP6 Lãnh đạo Văn phòng

41
Tham mưu, phục vụ lãnh đạo tỉnh đi thăm tặng quà trẻ em nhân ngày Quốc tế thiếu 

nhi 1/6.
VP6 Lãnh đạo Văn phòng Kế hoạch

42
Kế hoạch thăm, tặng quà Người có công nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương 

binh liệt sĩ (27/7/2022)
VP6 Lãnh đạo Văn phòng Kế hoạch

43
Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình năm 2022
VP6 Lãnh đạo Văn phòng Kế hoạch

44 Thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 VP6 Lãnh đạo Văn phòng Kế hoạch

45
Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025.
VP6 Lãnh đạo Văn phòng

46

Tham mưu ban hành Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết của BTV Tỉnh uỷ

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tôn giáo, phù hợp với tình

hình phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội giai 

đoạn 2021-2025

VP7 Chánh Văn phòng  Báo cáo

47
Tham mưu ban hành Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm

pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
VP7 Chánh Văn phòng Báo cáo 

48
Tham mưu ban hành Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng

đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
VP7 Chánh Văn phòng Báo cáo 

49
Tham mưu ban hành Báo cáo công tác phòng, chống khủng bố 6 tháng đầu năm,

phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối 2022
VP7 Chánh Văn phòng Báo cáo 



TT Nội dung công việc
  Đơn vị   

chủ trì
Chỉ đạo thực hiện Loại văn bản

Ghi chú/ Chế 

độ báo cáo

50
Tham mưu ban hành Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ

máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình
VP7 Chánh Văn phòng Quyết định

51
Tham mưu ban hành Quyết định công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của

các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
VP7 Chánh Văn phòng Quyết định

52

Tham mưu ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1584/QĐ-UBND

ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tổng thể kiện toàn các

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

VP7 Chánh Văn phòng Quyết định

53

Tham mưu ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày

17/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức và

Danh mục tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình và Quyết

định số 846/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các cơ

quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình

VP7 Chánh Văn phòng Quyết định

54  Sơ kết hoạt động của Trung tâm 6 tháng đầu năm TTPVHCC PCVP Phạm Văn Tam Báo cáo

55
Tham mưu tổ chức “Hội nghị Ra mắt Ban Biên tập Cổng TTĐT tỉnh; bàn giải pháp

nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh”.
TTTH-CB PCVP Phạm Văn Tam

56
Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng mạng LAN Văn phòng

UBND tỉnh năm 2022
TTTH-CB PCVP Phạm Văn Tam Kế hoạch

57

Tham mưu xây dựng Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 về kết quả công tác tiếp công 

dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân báo cáo Thanh tra Chính phủ 

và HĐND tỉnh, UBND tỉnh

VP10 PCVP Phạm Văn Tam Báo cáo

III Quý III ( 31 nhiệm vụ)

1 Rà soát, báo cáo LĐVP quy hoạch cán bộ theo KH của Tỉnh ủy VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

2 Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí thường xuyên NSNN quý III năm 2022 VP1 Lãnh đạo Văn phòng Báo cáo

3
Xây dựng Chỉ thị của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

NSNN năm 2023
VP2 Chánh Văn phòng Chỉ thị

4

Tham mưu ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị giải quyết kiến 

nghị của cử tri sau kỳ họp giữa năm 2022; triển khai thực hiện các cam kết chất vấn 

tại phiên chất vấn kỳ họp giữa năm 2022, HĐND tỉnh khóa XV

VP2 Chánh Văn phòng Văn bản

5
Chuẩn bị nội dung, tài liệu, tham gia phục vụ tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp cuối năm 2022
VP2 Chánh Văn phòng Văn bản

6 Triển khai thực hiện các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ Quý III VP2 Chánh Văn phòng Công văn

7
Ban hành Đề án thực hiện Nghị Quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Tờ trình



TT Nội dung công việc
  Đơn vị   

chủ trì
Chỉ đạo thực hiện Loại văn bản

Ghi chú/ Chế 

độ báo cáo

8
Giải quyết các hồ sơ thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện 

các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
VP3 PCVP Phạm Văn Tam Quyết định

9
Giải quyết các hồ sơ liên quan đến hoạt động khoáng sản cho các tổ chức trên địa 

bàn
VP3 PCVP Phạm Văn Tam Quyết định, Giấy phép

10
Giải quyết các hồ sơ về phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
VP3 PCVP Phạm Văn Tam Quyết định

11
Phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050
VP4 Chánh Văn phòng Quyết định

12
Phân cấp quản lý phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước theo quy định tại

Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019
VP4 Chánh Văn phòng Quyết định

13
Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thay đổi nhân sự cử ra làm việc tại Trung tâm

thay thế Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; 
TTPVHCC Chánh Văn phòng Quyết định

14 Phân bổ kinh phí Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới 2022 VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Nghị quyết HĐND tỉnh

15 Phân bổ kinh phí Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2022 VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Nghị quyết HĐND tỉnh

16
Tham mưu phục vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 

(27/7).
VP6 Lãnh đạo Văn phòng Kế hoạch

17 Đôn đốc chuẩn bị, kiểm tra các điều kiện tổ chức thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 VP6 Lãnh đạo Văn phòng Kế hoạch

18
Đôn đốc, theo dõi các Sở, ngành phụ trách; thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và 

các nhiệm vụ đột xuất được giao
VP6 Lãnh đạo Văn phòng

19

Thẩm định, tham mưu ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch thời gian năm học 

2022-2023 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 

tỉnh Ninh Bình

VP6 Lãnh đạo Văn phòng Quyết định

20
Thẩm định, tham mưu ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2022 - 2023
VP6 Lãnh đạo Văn phòng Chỉ thị

21 Kế hoạch thăm tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu VP6 Lãnh đạo Văn phòng Kế hoạch

22
Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình
VP6 Lãnh đạo Văn phòng Kế hoạch

23
Tham mưu lãnh đạo tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày CMT8 và 

Quốc khánh 2/9
VP6 Lãnh đạo Văn phòng Công văn

24
Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

năm 2022
VP6 Lãnh đạo Văn phòng Kế hoạch



TT Nội dung công việc
  Đơn vị   

chủ trì
Chỉ đạo thực hiện Loại văn bản

Ghi chú/ Chế 

độ báo cáo

25
Tham mưu chỉ đạo tổ chức Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Thành lập các Đoàn 

thăm, chúc mừng khai giảng năm học mới 2022-2023.
VP6 Lãnh đạo Văn phòng Công văn

26
Đôn đốc, theo dõi các Sở, ngành phụ trách; thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và 

các nhiệm vụ đột xuất được giao (Chú ý ngày thành lập Văn phòng)
VP6 Lãnh đạo Văn phòng

27 Tham mưu đi thăm tặng quà cho lão thành cách mạng; cán bộ Tiền khởi nghĩa. VP6 Lãnh đạo Văn phòng Công văn

28
Tham mưu ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày

13/01/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Đề án “Chỉnh lý và bảo 
VP7 Chánh Văn phòng Quyết định

29

Tham mưu tổ chức thực hiện chương trình “Đối thoại trực tuyến với người dân và

doanh nghiệp bàn giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh tình

hình mới”

TTTH-CB PCVP Phạm Văn Tam

30
Thực hiện Clip phỏng vấn Lãnh đạo UBND tỉnh với chủ đề "Công tác chỉ đạo tổ

chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh"
TTTH-CB PCVP Phạm Văn Tam

31

Tham mưu xây dựng Báo cáo Quý III năm 2021 về kết quả công tác tiếp công dân,

giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân báo cáo Thanh tra Chính phủ và

UBND tỉnh.

VP10 PCVP Phạm Văn Tam Báo cáo

IV Quý IV ( 66 nhiệm vụ)

1 Hướng dẫn các phòng, ban đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức 2022 VP1 Chánh Văn phòng Công văn

2 Hướng dẫn các phòng, ban thực hiện bình bầu thi đua-khen thưởng năm 2022 VP1 Chánh Văn phòng Công văn

3 Tổng hợp Kết quả đánh giá xếp loại và Thi đua khen thưởng VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

4 Tổng kết công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ VP1 Lãnh đạo văn Phòng Báo cáo

5 Xây dựng các báo cáo chuyên đề với cơ quan chuyên môn VP1 Lãnh đạo văn Phòng Báo cáo

6 Tổ chức thi đua và kế hoạch các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 VP1 Chánh Văn phòng Kế hoạch

7
Tổ chức thi đua và có kế hoạch trong các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt

Nam 20/11
VP1 Lãnh đạo văn Phòng Kế hoạch

8
Phục vụ công tác tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ hoạt

động năm 2023 của cơ quan Văn phòng cũng như các nhiệm vụ khác
VP1 Lãnh đạo văn Phòng Kế hoạch

9 Xây dựng kế hoạch trong và sau tết dương lịch và tết cổ truyền Nguyên đán 2023 VP1 Lãnh đạo văn Phòng

10 Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí thường xuyên NSNN quý IV năm 2022 VP1 Lãnh đạo văn Phòng

11 Sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành 9 tháng đầu năm 2022 của UBND tỉnh VP2 Chánh Văn phòng Công văn

12 Triển khai thực hiện các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ Quý IV VP2 Chánh Văn phòng Công văn

13
Đề xuất nội dung kỳ họp cuối năm 2022 và chương trình Xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh năm 2023
VP2 Chánh Văn phòng Công văn

14 Tham mưu, tổng hợp, phục vụ kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XV VP2 Chánh Văn phòng Công văn



TT Nội dung công việc
  Đơn vị   

chủ trì
Chỉ đạo thực hiện Loại văn bản

Ghi chú/ Chế 

độ báo cáo

15
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh 

tế xã hội năm 2023
VP2 Chánh Văn phòng Báo cáo

16 Quyết định về giao chỉ tiêu hướng dẫn kế hoạch phát triển KTXH năm 2023 VP2 Chánh Văn phòng Quyết định

17
Quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và Dự toán Ngân 

sách Nhà nước năm 2023
VP2 Chánh Văn phòng Quyết định

18
Đăng ký Đề án vào Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban Bí thư
VP2 Chánh Văn phòng Công văn

19 Xây dựng chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh. VP2 Chánh Văn phòng Báo cáo

20 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2022 VP2 Chánh Văn phòng Báo cáo

21 Dự thảo xây dựng Chỉ thị chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2023 VP2 Chánh Văn phòng Chỉ thị

22 Tham mưu, phục vụ công tác tổng kết năm 2022 của UBND tỉnh VP2 Chánh Văn phòng Công văn

23
Tình hình triển khai lập Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050
VP2 Chánh Văn phòng Báo cáo

24
Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Danh mục chuyển mục đích sử dụng đất để 

thực hiện các công trình dự án năm 2023
VP3 PCVP Phạm Văn Tam Tờ trình

25
Phê duyệt kết quả khoanh định vùng hạn chế và các khu vực phải đăng ký khai thác 

nước dưới đất tỉnh Ninh Bình
VP3 PCVP Phạm Văn Tam Quyết định

26
Kế hoạch tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 

2023 
VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

27
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình năm 2023
VP3 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

28
Dự thảo Nghị quyết thông qua đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
VP4 Chánh Văn phòng

Dự thảo Nghị quyết, 

Tờ trình

29 Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2023 VP4 Chánh Văn phòng Quyết định

30
Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị 

Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
VP4 Chánh Văn phòng Tờ trình

31
Phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, định 

hướng đến năm 2035
VP4 Chánh Văn phòng Quyết định

32 Ban hành các bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình VP4 Chánh Văn phòng Quyết định

33
Báo cáo tình hình đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 

2022, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023
VP4 Chánh Văn phòng Báo cáo

34 Báo cáo tình hình phát triển đô thị năm 2022 VP4 Chánh Văn phòng Báo cáo



TT Nội dung công việc
  Đơn vị   

chủ trì
Chỉ đạo thực hiện Loại văn bản

Ghi chú/ Chế 

độ báo cáo

35 Báo cáo Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 VP4 Chánh Văn phòng Báo cáo

36
Phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, 

định hướng đến năm 2050
VP4 Chánh Văn phòng Quyết định

37 Phê duyệt quy hoạch chung đô thị Gián Khẩu đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 VP4 Chánh Văn phòng Quyết định

38 Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi NSNN năm 2022 VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Báo cáo

39 Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng NSNN năm 2022 VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Báo cáo

40 Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2021 VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Báo cáo

41
Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi

NSNN tỉnh Ninh Bình năm 2023
VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Nghị quyết HĐND tỉnh

42
Nghị quyết về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm

2023
VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Nghị quyết HĐND tỉnh

43 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2021 VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Nghị quyết HĐND tỉnh

44
Quyết định ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung trong các cơ quan nhà 

nước tỉnh Ninh Bình
VP6 Lãnh đạo Văn phòng Quyết định

45
Kế hoạch sắp xếp mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-

2025
VP6 Lãnh đạo Văn phòng Quyết định

46
Tham mưu thành lập các Đoàn đi thăm chúc mừng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 

20-11
VP6 Lãnh đạo Văn phòng Công văn  văn

47
Quyết định phê duyệt Quy hoạch khảo cổ học tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2040
VP6 Lãnh đạo Văn phòng Quyết định

48
Quyết định phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời  tỉnh Ninh Bình đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2040
VP6 Lãnh đạo Văn phòng Quyết định

49

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính 

Nhà nước của tỉnh năm 2022

VP6 Lãnh đạo Văn phòng Quyết định

50
Đôn đốc, theo dõi các Sở, ngành phụ trách; thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và 

các nhiệm vụ đột xuất được giao
VP6 Lãnh đạo Văn phòng

51
Thẩm định, tham mưu ban hành Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo và xác định hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp năm 2022
VP6 Lãnh đạo Văn phòng Quyết định

52 Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh năm 2022 VP6 Lãnh đạo Văn phòng Quyết định

53
Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 

2023-2024 tỉnh Ninh Bình
VP6 Lãnh đạo Văn phòng Quyết định

54 Quyết định công nhận và khen thưởng sáng kiến cấp tỉnh năm 2022 VP6 Lãnh đạo Văn phòng Quyết định



TT Nội dung công việc
  Đơn vị   

chủ trì
Chỉ đạo thực hiện Loại văn bản

Ghi chú/ Chế 

độ báo cáo

55
Tham mưu lãnh đạo tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Tết dương lịch 

và chào đón năm mới 2021
VP6 Lãnh đạo Văn phòng Công văn

56
Tham mưu ban hành Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm

pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
VP7 Chánh Văn phòng Báo cáo 

57
Tham mưu ban hành Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
VP7 Chánh Văn phòng Báo cáo 

58

Tham mưu ban hành Nghị quyết quyết định biên chế công chức trong cơ quan của

HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện và phê duyệt tổng số lượng người làm việc

hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm

một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo

đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2023

VP7 Chánh Văn phòng Tờ trình 

59 Tham mưu ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2023 VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch 

60
Tham mưu ban hành Báo cáo công tác phòng, chống khủng bố năm 2022 và phương

hướng, nhiệm vụ năm 2023
VP7 Chánh Văn phòng Báo cáo 

61 Tổng kết đánh giá hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh TTPVHCC Chánh Văn phòng Báo cáo

62
Tham mưu ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung

tâm THCB
TTTH-CB PCVP Phạm Văn Tam

63
Thực hiện clip phỏng vấn lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả chỉ đạo điều hành phát

triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
TTTH-CB PCVP Phạm Văn Tam

64 Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện quy định của Pháp luật về Công báo TTTH-CB PCVP Phạm Văn Tam Báo cáo

65
Xây dựng Ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số đảm bảo

an toàn an ninh thông tin mạng tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2023
TTTH-CB PCVP Phạm Văn Tam Quyết định

66

Tham mưu xây dựng Báo cáo năm 2022 về kết quả công tác tiếp công dân, giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân báo cáo Thanh tra Chính phủ và 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh

VP10 PCVP Phạm Văn Tam Báo cáo

V Một số nhiệm vụ khác có tính chất thường xuyên (  54 nhiệm vụ)

1

Theo dõi tiến độ các nội dung trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp

hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác của Ủy ban nhân

dân tỉnh năm 2022

VP 

3,4,5,6,7, 

PVHCC

Lãnh đạo Văn phòng

2 Rà soát đối tượng nâng lương theo Quý VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

3 Báo cáo tăng, giảm đóng Bảo hiểm xã hội VP1 Chánh Văn phòng Báo cáo

4 Phục vụ công tác tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh VP1 PCVP Phạm Văn Tam

5
Giải quyết các hồ sơ thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện 

các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
VP3 PCVP Phạm Văn Tam Quyết định



TT Nội dung công việc
  Đơn vị   

chủ trì
Chỉ đạo thực hiện Loại văn bản
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độ báo cáo

6
Giải quyết các hồ sơ liên quan đến hoạt động khoáng sản cho các tổ chức trên địa 

bàn
VP3 PCVP Phạm Văn Tam Quyết định, Giấy phép

7
Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án được bố trí

vốn khởi công mới, chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2022
VP4 Chánh Văn phòng

Dự thảo Nghị quyết, 

Tờ trình

8
Quyết định phê duyệt đầu tư các công trình, dự án được bố trí vốn khởi công mới,

chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2022
VP4 Chánh Văn phòng Quyết định

9 Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện  Quyết định

10
Quyết định phê duyệt giá cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, GPMB thực hiện

các dự án trên địa bàn tỉnh
VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

11 Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành VP5 PCVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

12 Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu VP5 PVP Nguyễn Hải Riện Quyết định

13
Đôn đốc, theo dõi các Sở, ngành phụ trách; thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và 

các nhiệm vụ đột xuất được giao.
VP6 Lãnh đạo Văn phòng Kế hoạch

14

Tham mưu ban hành ban hành các Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác

kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC

trên môi trường điện tử

VP7 Chánh Văn phòng  Công văn

15

Tham mưu ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC; quyết định công bố quy

trình nội bộ giải quyết TTHC các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

trên địa bàn tỉnh

VP7 Chánh Văn phòng  Quyết đinh

16

Tham mưu ban hành các văn bản kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện công

tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh (Tổ công tác của Chủ

tịch UBND tỉnh)

VP7 Chánh Văn phòng Báo cáo, công văn

17 Tham mưu ban hành Quyết định công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ VP7 Chánh Văn phòng Quyết định

18

Tham mưu ban hành Quyết định phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công

chức đối với cơ quan hành chính nhà nước, phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên

chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập

VP7 Chánh Văn phòng Quyết định

19

Tham mưu ban hành Quyết định sửa đổi Phụ lục số 04 về dự kiến lộ trình thực hiện

cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập kèm theo Quyết định số

1584/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổng thể kiện

toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

VP7 Chánh Văn phòng Quyết định

Sau khi có 

hướng dẫn của 

bộ, ngành 

Trung ương

20
Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải

viên cơ sở giai đoạn 2019-2022” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch

Theo hướng 

dẫn của Bộ Tư 

pháp

21

Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo

dục tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021” năm

2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

VP7 Chánh Văn phòng Kế hoạch

Theo hướng 

dẫn của Bộ Tư 

pháp
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22
Thống kê, rà soát các mẫu con dấu, chữ ký, chức danh để tiến hành cập nhật năm 

2022 phục vụ cho công tác CNLS, HPHLS
VP9 Lãnh đạo Văn phòng Công văn Định kỳ

23 Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, tổ chức hiệu quả các hoạ động chào mừng Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn QuốcVP9 Lãnh đạo Văn phòng Công văn

24
Giải quyết thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài lao động trên địa bàn tỉnh và

thân nhân
VP9 Lãnh đạo Văn phòng Công văn

25
Tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận vị trí sử dụng lao động NNN của các doanh

nghiệp trên địa bàn tỉnh
VP9 Lãnh đạo Văn phòng Công văn

26 Tham mưu giải quyết thủ thủ tục đoàn ra đoàn vào VP9 Lãnh đạo Văn phòng Công văn

27
Công tác lãnh sự đối với người Ninh Bình ở nước ngoài và người NN trên địa bàn

tỉnh
VP9 Lãnh đạo Văn phòng Công văn

28 Tham mưu giải quyết thủ tục tiếp nhận dự án PCPNN VP9 Lãnh đạo Văn phòng Công văn, Quyết định

29
Tham mưu giải quyết thủ tục cho phép tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế trên địa

bàn tỉnh
VP9 Lãnh đạo Văn phòng Công văn

30 Phục vụ lãnh đạo tỉnh đón tiếp và làm việc với người nước ngoài VP9 Lãnh đạo Văn phòng Công văn

31

Phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số

107/2021/NĐ-CP ngày 20/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều

của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

TTPVHCC Chánh Văn phòng Kế hoạch
Hằng Quý (bc 

quý)  và năm 

(trước 15/12)

32

Theo dõi, đôn đốc, tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND

ngày 27/8/2021 về triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa

liên thông, gắn với chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trên địa

bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện,

cấp xã

TTPVHCC Chánh Văn phòng Báo cáo Hằng Quý (bc 

quý)  và năm 

(trước 15/12)

33 Phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng TTPVHCC Chánh Văn phòng Báo cáo Hằng Quý (bc 

34
Kiểm tra, rà soát đánh giá thực trạng hoạt động tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải

quyết TTHC tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã 
TTPVHCC Chánh Văn phòng Công văn

35

Tổng hợp kết quả, khó khăn, vướng mắc báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh,

Lãnh đạo UBND tỉnh trước kỳ họp giao ban UBND phiên thường kỳ để có chỉ đạo

kịp thời.

TTPVHCC Chánh Văn phòng Công văn

36
Tham mưu văn bản đôn đốc các ngành có hồ sơ trả lại, bổ sung và chậm trả đề nghị

giải trình làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm.
TTPVHCC Chánh Văn phòng

37 Tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết TTHC hàng tháng, quý, năm TTPVHCC Chánh Văn phòng Báo cáo

38

Báo cáo số liệu về kết quả giải quyết TTHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức

độ 3, 4 và bưu chính công ích theo yêu cầu của Chánh Văn phòng, Lãnh đạo UBND

tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

TTPVHCC Chánh Văn phòng Báo cáo
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39

Phối hợp với các sở, ngành tiếp tục rà soát, đề nghị các sở, ngành tiếp tục chuẩn

hóa, đơn giản hóa quy trình giải quyết các TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3,

mức độ 4 thực hiện tại Trung tâm phát sinh nhiều hồ sơ

TTPVHCC Chánh Văn phòng Công văn

40
Theo dõi, đôn đốc khắc phục các khó khăn, vướng mắc trên Cổng Dịch vụ công; 

phương án kết nối với cơ quan Trung ương và phần mềm chuyên ngành hiệu quả, 
TTPVHCC Chánh Văn phòng

41 Duy trì hoạt động đăng tin, bài và các nội dung liên quan trên Website Trung tâm TTPVHCC Chánh Văn phòng

42
Đôn đốc cung cấp, cập nhật TTHC khi có thay đổi, bổ sung, bãi bỏ để niêm yết

công khai TTHC tại Trung tâm
TTPVHCC Chánh Văn phòng

43

Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của tỉnh và Chánh Văn phòng liên

quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số PCI, DDCI, PAPI, cải cách

hành chính của tỉnh (PAR INDEX) .

TTPVHCC Chánh Văn phòng

44

Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả hoạt động của Trung tâm và dịch vụ công trực

tuyến:- Triển khai, đôn đốc các đơn vị Phối hợp tuyên truyền: Đài PT&TH tỉnh, Báo

Ninh Binh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đẩy mạnh Thông tin tuyên truyền; làm tờ

rơi, tờ gấp, video clip ....Triển khai khai thác phần mềm Zalo,

 mạng xã hội facebook để tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến.

TTPVHCC Chánh Văn phòng

45
Duy trì hoạt động, đảm bảo an toàn, an ninh cho các hệ thống thông tin phục vụ sự

chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh
TTTH-CB PCVP Phạm Văn Tam

46 Đảm bảo hoạt động mạng LAN Văn phòng UBND tỉnh TTTH-CB PCVP Phạm Văn Tam

47
Duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh và các Trang TTĐT do Văn phòng

UBND tỉnh quản lý vận hành
TTTH-CB PCVP Phạm Văn Tam

48 Thu thập, biên tập phát hành Công báo in và Công báo điện tử tỉnh năm 2021 TTTH-CB PCVP Phạm Văn Tam

49 Thu thập, cập nhật văn bản lên các Hệ thống CSDL VBQPPL; Cổng TTĐT tỉnh TTTH-CB PCVP Phạm Văn Tam

50
Tiếp nhận phản ánh kiến nghị trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia; Công khai

kết quả giải quyết PAKN 
TTTH-CB PCVP Phạm Văn Tam

51
Tiếp nhận và đăng tải lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Văn bản QPPL trên Cổng TTĐT

tỉnh
TTTH-CB PCVP Phạm Văn Tam

52

Xử lý đơn thư của công dân gửi đến UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh theo Quy

chế số 07-QC/TU ngày 24/6/2019 của Tỉnh ủy. Tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư

khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

VP10 PCVP Phạm Văn Tam

53
Đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền các

cơ quan đơn vị.
VP10 PCVP Phạm Văn Tam

54
Phối hợp với các cơ quan đơn vị phục vụ tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư

Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.
VP10 PCVP Phạm Văn Tam
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